
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG THÀNH NAM

A 2=3+…+17 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tổng cộng 4.673 4.225 0 0 0 0 0 0 0 0 323 303 20 125 0 0

1
Dự án: Xây dựng 3 phòng học tầng 3 trường Tiểu học xã 

Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Dự án: Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường 

Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3
Dự án: Xây mới 2 nhà vệ sinh học sinh trường THCS xã 

Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Dự án: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ 

trường Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
1.551 1.551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Dự án: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ 

trường Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
1.449 1.449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Dự án: Xây dựng đường gom và chi trả kinh phí hỗ trợ 

GPMB trường Mầm non tập trung xã Đại An, huyện Vụ 

Bản, tỉnh Nam Định

91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 0 0 0 0

7

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn 

đoạn đường từ nhà văn hóa đến ngã ba nhà trẻ cũ thuộc 

xóm Thượng An Duyên xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh 

Nam Định

212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 212 0 0 0 0

8

Dự án: Kiên cố hóa kệnh tiêu T3-2-5 thuộc địa phận HTX 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Đại Đê, xã Đại 

An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0

9
Dự án: Cải tạo, sơn sửa Hội trường UBND phường Mỹ 

Xá, thành phố Nam Định
125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0

10
Dự án: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ 

trường Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biểu 7

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/3/2026 của HĐND phường Thành Nam)

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ

CHO  TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
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